
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ số H06.17-240423-0021 đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhân sự 

của các Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu gửi Sở Y tế ngày 23 tháng 4 năm 

2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại: 

1. Trạm Y tế phường 1; địa chỉ: số 19 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 0964/SYT-GPHĐ do Sở Y 

tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2015 (danh sách đính kèm).  

2. Trạm Y tế phường 2; địa chỉ: số 01 Phan Bội Châu, phường 2, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1792/BRVT-GPHĐ 

do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 28 tháng 12 năm 2023 (danh sách 

đính kèm). 

3. Trạm Y tế phường 4; địa chỉ: số 23 Ký Con, Phường 4, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1358/BRVT-GPHĐ do Sở 

Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 01 tháng 02 năm 2021 (danh sách đính 

kèm). 

4. Trạm Y tế phường 5; địa chỉ: số 151 Trần Phú, Phường 5, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 0968/SYT-GPHĐ do 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 10 tháng 12 năm 2020 (danh sách đính 

kèm). 



5. Trạm Y tế phường 7; địa chỉ: số 180 Nguyễn An Ninh, Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1396/BRVT-

GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 26 tháng 4 năm 2021 (danh 

sách đính kèm). 

6. Trạm Y tế phường 9; địa chỉ: số 82 Ông Ích Khiêm, phường 9, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1509/BRVT-GPHĐ 

do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 31 tháng 5 năm 2022 (danh sách 

đính kèm). 

7. Trạm Y tế phường 10; địa chỉ: số 935/1C Bình Giã, Phường 10, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1432/BRVT-

GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 07 tháng 10 năm 2021 (danh 

sách đính kèm). 

8. Trạm Y tế phường 11; địa chỉ: số 04 Đô Lương, phường 11, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1793/BRVT-GPHĐ 

do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 28 tháng 12 năm 2023 (danh sách 

đính kèm). 

9. Trạm Y tế phường 12; địa chỉ: số 58A Phước Thắng, Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 0975/BRVT-

GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 28 tháng 12 năm 2018 (danh 

sách đính kèm). 

10. Trạm Y tế phường Thắng Nhất; địa chỉ: số 03 Nguyễn Hữu Cảnh, 

phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép 

hoạt động số 1001/SYT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 31 

tháng 12 năm 2015 (danh sách đính kèm). 

11. Trạm Y tế phường Thắng Nhì; địa chỉ: số 47 Nguyễn An Ninh, phường 

Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động 

số 0976/SYT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 31 tháng 12 

năm 2015 (danh sách đính kèm). 

12. Trạm Y tế phường Thắng Tam; địa chỉ: số 89 Hoàng Hoa Thám, 

phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép 

hoạt động số 0977/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 10 

tháng 12 năm 2020 (danh sách đính kèm). 

13. Trạm Y tế phường Rạch Dừa; địa chỉ: số 484/2 Đường 30/4, phường 

Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 

0978/SYT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 31 tháng 12 năm 

2015 (danh sách đính kèm). 

14. Trạm Y tế xã Long Sơn; địa chỉ: thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1794/BRVT-GPHĐ do Sở 



Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 28 tháng 12 năm 2023 (danh sách đính 

kèm). 

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành 

phố Vũng Tàu, Trưởng các Trạm Y tế: phường 1, phường 2, phường 4, phường 

5, phường 7, phường 9, phường 10, phường 11, phường 12, phường Thắng 

Nhất, phường Thắng Nhì, phường Thắng Tam, phường Rạch Dừa, xã Long Sơn 

và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV.                                                                 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 



NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH  

(Đính kèm Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày         /        /2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

 

I. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 1: 

Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Vị trí chuyên 

môn 

(Điều chỉnh) 

Đăng 

ký 

hành 

nghề 

nơi 

khác  

Ngôn 

ngữ sử 

dụng 

(nếu 

nhân sự 

là người 

nước 

ngoài) 

Quyết 

định 

SYT đã 

phê 

duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Ngô Anh 

Nhàn 

Điều dưỡng 

trung cấp 

004080/BRVT-

CCHN ngày 

04/10/2018 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều 

Dưỡng, 

nhân viên 

trạm y tế 

Phường 10 

Điều Dưỡng, 

nhân viên 

trạm y tế 

Phường 1 

không không 

 291/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 2 

1. Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT 
Họ và 

tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Vị trí 

chuyên môn 

(Điều chỉnh) 

Đăng ký 

hành 

nghề nơi 

khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là người 

nước 

ngoài) 

Quyết 

định 

SYT đã 

phê 

duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Võ Thị 

Mai 
Y sỹ 

006485/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

24/10/2023 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sỹ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 

17h00 và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh, 

Trưởng 

trạm y tế 

phường 2 

Y sĩ, Trưởng 

trạm y tế 

phường 2 

không không 

 284/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

2 
Vũ Thị 

Mai 
Y sỹ 

006514/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

14/11/2023 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sỹ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 

17h00 và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh, 

nhân viên 

trạm y tế 

phường 2 

Y sĩ, nhân 

viên trạm y 

tế phường 2 

không không 

 284/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

2. Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Đăng ký hành 

nghề nơi khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Lê Ngọc Đan 

Thanh 
Y sỹ 

002817/BRVT-

CCHN ngày 

22/12/2014 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ  viên chức y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Y sĩ, nhân 

viên trạm y 

tế phường 2 

không không - 

 

 



III. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 4 

Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Đăng ký 

hành 

nghề nơi 

khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Nguyễn Tuyết 

Mai 

Y sỹ đa 

khoa 

006475/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

24/10/2023 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT - BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 

17h00 và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Y sĩ, nhân 

viên trạm y 

tế phường 4 

không không - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 5 

Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Phạm Thị 

Hồng Vẽ 
Y sĩ 

006513/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

14/11/2023 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Y sĩ, nhân 

viên trạm y 

tế phường 5 

không không - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 7 

1. Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Vị trí chuyên 

môn 

(Điều chỉnh) 

Đăng 

ký 

hành 

nghề 

nơi 

khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là người 

nước 

ngoài) 

Quyết 

định 

SYT đã 

phê 

duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Bùi Thị 

Thủy 

NHS trung 

cấp 

002697/BRVT-

CCHN ngày 

16/10/2014 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các nghạch viên chức 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 

17h00 và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

NHS, nhân 

viên trạm y 

tế phường 

Thắng Nhất 

NHS, nhân 

viên trạm y tế 

phường 7 

không không 

 296/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

2 
Lê Quang 

Duy 

Y sỹ đa 

khoa 

002943/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 14/2/2015 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 

17h00 và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Y sĩ, nhân 

viên trạm y 

tế phường 2 

Y sĩ, nhân 

viên trạm y tế 

phường 7 

không không 

 284/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

2. Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 Hà Thị Thắm 
Điều dưỡng 

trung cấp  

004141/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

13/12/2018 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015  

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

trạm y tế 

phường 7 

không không - 

 

 



VI. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 9 

Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Vị trí chuyên 

môn 

(Điều chỉnh) 

Đăng 

ký 

hành 

nghề 

nơi 

khác  

Ngôn 

ngữ sử 

dụng 

(nếu 

nhân sự 

là người 

nước 

ngoài) 

Quyết 

định 

SYT đã 

phê 

duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Phạm Thị Lan 

Hương 

Điều dưỡng 

trung cấp đa 

khoa 

000390/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 30/5/2012 

Thực hiện theo quy định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ, về việc  ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 

17h00 và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

trạm y tế 

phường 

Rạch Dừa 

Điều dưỡng, 

Trưởng trạm 

y tế phường 9 

không không 

295/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

2 Trần Thị Huệ 

Điều dưỡng 

trung cấp đa 

khoa 

000389/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 30/5/2012 

Thực hiện theo quy định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 

17h00 và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

trạm y tế 

phường 2 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

trạm y tế 

phường 9 

không không 

 284/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 10 

1. Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Vị trí 

chuyên môn 

(Điều chỉnh) 

Đăng 

ký 

hành 

nghề 

nơi 

khác  

Ngôn 

ngữ sử 

dụng 

(nếu 

nhân sự 

là người 

nước 

ngoài) 

Quyết 

định 

SYT đã 

phê 

duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Nguyễn Thị 

Hồng Thắm 

Y sỹ đa 

khoa 

002883/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

29/01/2015 

Thực hiện theo quy 

định hiện hành của Bộ 

Y tế-Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Y sĩ, 

Trưởng 

trạm y tế 

phường 12 

Y sĩ, Trưởng 

trạm y tế 

phường 10 

không không 

293/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

 

2. Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Đăng ký hành 

nghề nơi khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Nguyễn Thùy 

Nhung 

Điều dưỡng 

trung cấp  

001639/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

13/11/2013 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

trạm y tế 

phường 10 

không không - 

 

 

 

 

 



VIII. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 11 

1. Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Vị trí chuyên 

môn 

(Điều chỉnh) 

Đăng 

ký hành 

nghề 

nơi 

khác  

Ngôn 

ngữ sử 

dụng 

(nếu 

nhân sự 

là người 

nước 

ngoài) 

Quyết 

định 

SYT đã 

phê 

duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Bình 

Y sĩ 

006476/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

24/10/2023 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Hộ sinh, 

Trưởng 

trạm y tế 

phường 11 

Y sĩ, Trưởng 

trạm y tế 

phường 11 

không không 

292/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

 

2. Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 Lê Duy Thiện 
Y sỹ đa 

khoa 

004491/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

22/12/2017 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Y sĩ, nhân 

viên trạm y 

tế phường 

11 

không không - 



2 
Nguyễn Thị 

Dung 
Y sĩ 

010382/ĐNAI-

CCHN cấp 

ngày 

22/09/2016 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015  quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Y sĩ, nhân 

viên y tế 

phường 11 

không không - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX.  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 12 

1. Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Vị trí chuyên 

môn 

(Điều chỉnh) 

Đăng 

ký 

hành 

nghề 

nơi 

khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết 

định 

SYT đã 

phê 

duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Nguyễn Minh 

Phương 

Y sỹ đa 

khoa 

003351/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

08/10/2015 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 

17h00 và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Y sĩ, nhân 

viên trạm y 

tế phường 1 

Y sĩ, nhân 

viên trạm y tế 

phường 12 

không không 

283/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

2 Hà Thị Hoàn 

NHS 

trung 

học 

002877/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

29/01/2015 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức Hộ 

sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 

17h00 và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh, 

nhân viên 

trạm y tế 

phường 12 

Hộ sinh, 

Trưởng trạm y 

tế phường 12 

không không 

293/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

 

2. Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 Mai Thị Thêu 
NHS trung 

học 

002884/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

29/01/2015 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Hộ sinh, 

nhân viên 

trạm y tế 

phường 12 

không không - 



2 
Mai Thị Vân 

Anh 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

002780/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

10/12/2014 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

trạm y tế 

phường 12 

không không - 

3 
Chu Thị Châu 

Giang 

Điều dưỡng 

trung cấp  

002880/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

29/01/2015 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng, 

nhân viên 

trạm y tế 

phường 12 

không không - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THẮNG NHẤT 

Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

Y sỹ đa 

khoa 

004891/BRVT-

CCHN ngày 

21/09/2018 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Y sỹ, nhân 

viên trạm y 

tế phường 

Thắng Nhất 

không không - 

2 Vũ Văn Du Y sỹ 

006488/BRVT-

CCHN ngày 

07/11/2023 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Y sỹ, nhân 

viên trạm y 

tế phường 

Thắng Nhất 

không không - 

3 Đặng Thị Hà Y sỹ 

006474/BRVT-

CCHN ngày 

24/10/2023 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Y sỹ, nhân 

viên trạm y 

tế phường 

Thắng Nhất 

không không - 

4 
Đinh Thị 

Hương 

NHS trung 

học 

003258/BRVT-

CCHN ngày 

13/07/2015 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Hộ sinh, 

nhân viên 

trạm y tế 

phường 

Thắng Nhất 

không không - 

 

 



XI.  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THẮNG NHÌ 

Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Vị trí chuyên 

môn 

(Điều chỉnh) 

Đăng 

ký 

hành 

nghề 

nơi 

khác  

Ngôn 

ngữ sử 

dụng 

(nếu 

nhân sự 

là người 

nước 

ngoài) 

Quyết 

định 

SYT đã 

phê 

duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Nguyễn 

Văn Hòa  

Y sỹ đa 

khoa 

004758/BRVT-

CCHN 

cấp ngày 

21/5/2019 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Y sĩ, nhân 

viên PCD 

TTYT 

TPVT 

Y sĩ, nhân 

viên trạm y tế 

phường Thắng 

Nhì 

không không 

235/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THẮNG TAM 

1. Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Vị trí chuyên 

môn 

(Điều chỉnh) 

Đăng 

ký 

hành 

nghề 

nơi 

khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết 

định 

SYT đã 

phê 

duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 

Nguyễn 

Lương Thục 

Hiền 

Y sỹ 

006480/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 

24/10/2023 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch  số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Hộ sinh, 

Trưởng 

trạm y tế 

phường 

thắng tam 

Y sĩ, Trưởng 

trạm y tế 

phường thắng 

tam 

không không 

298/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

 

2. Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 Lê Thị Thúy Y sỹ 

006515/BRVT-

CCHN ngày 

14/11/2023 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Y sỹ, nhân 

viên trạm y 

tế phường 

thắng tam 

không không - 

 

 

 

 



XIII. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG RẠCH DỪA 

Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Đăng ký 

hành 

nghề nơi 

khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết 

định SYT 

đã phê 

duyệt liên 

quan cá 

nhân  

1 
Nguyễn Thị 

Hương Lan 

NHS trung 

cấp 

003150/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 11/8/2015 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức nữ hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Hộ sinh , nhân 

viên trạm y tế 

phường Rạch 

Dừa 

không không - 

2 
Đoàn Kiều 

Nương 

Y tá trung 

cấp 

003246/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 11/8/2015 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng , 

nhân viên trạm y 

tế phường Rạch 

Dừa 

không không - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. TRẠM Y TẾ XÃ LONG SƠN 

1. Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 

Phạm vi  

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Vị trí chuyên 

môn 

(Điều chỉnh) 

Đăng 

ký hành 

nghề 

nơi 

khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là người 

nước 

ngoài) 

Quyết 

định 

SYT đã 

phê 

duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Trần Kim 

Tiến Đạt 
Bác sĩ 

006266/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 01/2/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Y sỹ, nhân 

viên trạm y 

tế phường 

12 

Bác sĩ, nhân 

viên trạm y tế 

xã Long Sơn 

không không 

293/QĐ-

SYT 

ngày 

15/4/2020 

 

2. Nhân sự hành nghề đăng ký bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Đăng ký 

hành 

nghề nơi 

khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1 
Dương Thành 

Lộc 
Y sĩ 

006491/BRVT-

CCHN ngày 

07/11/2023 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Y sỹ,  nhân viên 

trạm y tế xã 

Long Sơn 

không không - 

2 
Dương Thành 

Lợi 
Y sỹ 

006516/BRVT-

CCHN ngày 

14/11/2023 

Thực hiện  theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Y sĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Y sỹ, nhân viên 

trạm y tế xã 

Long Sơn 

không không - 



3 Lã Ngọc Tiếp 

Điều 

dưỡng 

trung 

cấp 

004648/BRVT-

CCHN cấp 

ngày 31/5/2018 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng, 

nhân viên trạm y 

tế xã Long Sơn 

không không - 

4 
Lê Thị Việt 

Trinh 

Hộ sinh 

viên 

011493/ĐNAI-

CCHN ngày 

05/04/2019 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y  

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Hộ sinh, nhân 

viên trạm y tế xã 

Long Sơn 

không không - 

5 
Võ Thị Kim 

Trang 

Dược sỹ 

trung 

học 

910/BRVT-

CCHND ngày 

09/03/2016 

Quầy thuốc,  

đại lý doanh ngiệp 

Từ thứ 2 đến thứ 6:  

sáng từ 7h00 đến 11h30;  

chiều từ 13h30 đến 17h00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Dược sĩ, nhân 

viên trạm y tế xã 

Long Sơn 

không không - 
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